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- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, chính quyền cơ sở tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi trâu bò chủ động 

nhận biết các đặc điểm của bệnh; tăng cường áp dụng các biện pháp 

chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn 

chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh; chủ động giám sát gia súc, 

kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện của bệnh, nghi bị bệnh, 

báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh; thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi 

bột để sát trùng khu vực nuôi. 

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò 

có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát 

dịch ở diện hẹp (nếu có xảy ra dịch bệnh VDNC). 

- Thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh 

(theo Kế hoạch số 1537/ KH-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh).  

Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu, 

bò đợt 1/2021 tại các địa phương.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và 

các sản phẩm của chúng, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ trên địa bàn; 

phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, tập kết, buôn bán động vật, 

sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch thú y. 

- Các địa phương, doanh nghiệp chăn nuôi trâu, bò căn cứ vào tình hình 

dịch bệnh VDNC, đánh giá nguy cơ và điều kiện thực tế, tổng hợp nhu cầu vắc 

xin VDNC, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới kế hoạch và bố trí kinh phí 

để quyết định sử dụng vắc xin phòng bệnh VDNC; bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt 

tối thiểu trên 80% số gia súc thuộc diện tiêm phòng.  

- Có thể lựa chọn vắc xin Lumpyvac của Thổ Nhĩ Kỳ, Mevac LSD của Ai 

Cập để tổ chức tiêm phòng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh VDNC và thực 

hiện tiêm phòng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 

1076/BNN-TY ngày 24/02/2021. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị 

liên quan tăng cường giám sát dịch bệnh; kiểm tra, xác minh, xử lý triệt để dịch 

bệnh khi phát hiện có bệnh VDNC ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:  

+ Phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc hướng dẫn, tuyên 

truyền, triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò 

theo hướng dẫn của Cục Thú y.  

+ Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, xã phường thị trấn tổ chức thống kê số lượng trâu bò thuộc 

diện phải tiêm phòng, làm cơ sở xây dựng kế hoạch; tăng cường giám sát lâm 

sàng, phát hiện sớm các ổ dịch VDNC trên địa bàn mình phụ trách; xử lý kịp 
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b) Tập trung các nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các 

giải pháp kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch; không để dịch bệnh dây dưa kéo 

dài, lây lan và phát sinh các ổ dịch mới; hằng ngày, báo cáo đầy đủ tình hình 

dịch bệnh và công tác phòng, chống cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và 

chính quyền các cấp theo đúng quy định. 

c) Tổ chức xử lý, tiêu hủy trâu, bò mắc bệnh VDNC khi mới xuất hiện 

dịch bệnh, còn ở diện hẹp. 

d) Hướng dẫn người dân nuôi nhốt toàn bộ trâu, bò bệnh; hằng ngày vệ 

sinh, sát trùng, tiêu độc nơi nuôi, nhốt gia súc và khu vực xung quanh; có biện 

pháp ngăn chặn, tiêu diệt vật chủ trung gian truyền bệnh. 

đ) Việc công bố hết dịch được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông 

tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

quản lý chặt chẽ, không di chuyển số trâu, bò đã khỏi triệu chứng lâm sàng ra 

khỏi vùng dịch trong khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ ngày con gia súc 

cuối cùng khỏi bệnh lâm sàng và gia súc đã được tiêm vắc xin VDNC. 

2. Đối với địa phương chưa có dịch bệnh VDNC 

a) Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, 

bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát 

dịch ở diện hẹp. 

b) Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp 

chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn 

chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng,… truyền bệnh. 

3. Tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng, chống dịch bệnh VDNC 

a) Các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu vắc xin VDNC, 

điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới kế hoạch và bố trí kinh phí để thực hiện 

phòng, chống bệnh VDNC; trong đó lưu ý khẩn trương bố trí kinh phí mua vắc 

xin và tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC (để chủ động có đủ lượng 

vắc xin VDNC, các địa phương đăng ký nhu cầu với đơn vị nhập khẩu để kịp 

thời cung ứng vắc xin cho công tác phòng, chống dịch bệnh). 

b) Đối tượng và phạm vi tiêm phòng:  

- Tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò tại các địa phương đã, đang 

có dịch bệnh VDNC và các địa phương có nguy cơ cao (trong phạm vi bán kính 

100 km từ địa phương có dịch VDNC); bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 

trên 90% số gia súc thuộc diện tiêm phòng.  

- Đối với đàn trâu, bò tại các địa phương không thuộc phạm vi có nguy cơ 

cao (ngoài 100 km từ địa phương có dịch), các địa phương, doanh nghiệp chăn 

nuôi trâu, bò căn cứ vào tình hình dịch bệnh VDNC, đánh giá nguy cơ và điều 

kiện thực tế để quyết định sử dụng vắc xin phòng bệnh VDNC; bảo đảm tỷ lệ 

tiêm phòng đạt tối thiểu trên 80% số gia súc thuộc diện tiêm phòng.  
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Phụ lục 

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ 

CHƯA QUA 21 NGÀY (TÍNH ĐẾN NGÀY 18/4/2021) 

(Kèm theo Công văn số             /BNN-TY ngày       tháng  4  năm 2021  

của Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Tỉnh Huyện Xã 
Lũy kế 

mắc bệnh 

Lũy kế 

chết, hủy 

1 Bắc Kạn 4 13 102 9 

2 Cao Bằng 3 9 84 8 

3 Lạng Sơn 4 8 45  0 

4 Quảng Ninh 2 7 29 26 

5 Thái Bình 7 35 328 30 

6 Thái Nguyên 8 76 821 44 

7 Hải Phòng 3 4 6 6 

8 Hà Giang 1 1 2 0  

9 Hà Tĩnh 13 180 12.480 1.167 

10 Nghệ An 16 88 1,910 105 

11 Thanh Hóa 24 209 3.919 292 

12 Quảng Bình 8 94 4.076 214 

13 Quảng Trị 6 27 386 10 

14 Quảng Nam 2 6 14 8 

15 Quảng Ngãi 3 15 370 11 

16 Hà Nội 2 4 16 0 

17 Hòa Bình 5 25 420 5 

18 Nam Định 4 9 37 0 

19 Ninh Bình 7 52 918 46 

20 Sơn La 7 20 143 143 

21 Yên Bái 2 4 6 4 

Tổng 21      131      886       26.112           2.128  

 




